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Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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47.993.2603.975.600114.400220.000519.70060.600291.700437.4002.331.80051.968.8602.972.884104.211.0761644.784.90073Tổ quản lý011

13.568.396933.90055.000145.00069.900104.900559.10014.502.2961.343.846513.158.450A206.988.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

11.104.8881.066.30055.000121.70084.800127.100677.70012.171.1881.629.038510.542.150A208.471.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

11.633.0881.014.600114.40055.000126.50068.500102.700547.50012.647.6882.105.538810.542.150A166.843.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

11.686.888960.80055.000126.50060.60068.500102.700547.50012.647.6882.105.538810.542.150A176.843.000Phó phòngTrần Văn ThanhHL-039654

76.603.1267.665.600550.000842.600597.900896.3004.778.80084.268.726417.0000,30316.6274.597.115203.671.3841675.266.600210Tổ chuyên viên082

9.490.515816.00055.000103.10062.70094.000501.20010.306.515417.0000,301.204.61558.684.900A206.264.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

7.952.351800.40055.00087.50062.70094.000501.2008.752.75167.8518.684.900A246.264.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

8.300.592772.20055.00090.70059.70089.500477.3009.072.7921.835.69287.237.100A175.966.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003717

7.711.563798.00055.00085.10062.70094.000501.2008.509.56367.8481.204.61557.237.100A206.264.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

8.300.592772.20055.00090.70059.70089.500477.3009.072.7921.835.69287.237.100A175.966.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

6.512.900724.20055.00072.40056.90085.300454.6007.237.1007.237.100A245.682.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

6.507.840785.80055.00072.90062.70094.000501.2007.293.64056.5407.237.100A246.264.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

7.686.256766.00055.00084.50059.70089.500477.3008.452.25667.8481.147.30857.237.100A205.966.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

6.568.940724.70055.00072.90056.90085.300454.6007.293.64056.5407.237.100A245.682.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

7.571.577706.10055.00082.80054.20081.200432.9008.277.6771.040.57757.237.100A205.411.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

124.596.38611.641.200114.400770.0001.362.30060.600889.6001.333.7007.110.600136.237.586417.0000,30316.6277.569.999307.882.46032120.051.500283                  Tổng cộng


